CHƯƠNG IV

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

MỤC I.

DOANH THU
ĐIỀU 24.        DOANH THU CỦA CÔNG TY
Doanh thu của Công ty bao gồm:

24.1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, gồm: Các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa cung ứng dịch vụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại;

24.2 Doanh thu về hoạt động tài chính là số tiền đã thu hoặc sẽ thu được phát sinh từ việc cho các bên khác sử dụng tài sản của Công ty, thu nhập phát sinh từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi cổ phiếu, trái phiếu hoặc thu nhập được chia từ số vốn đầu tư ra ngoài Công ty như vốn góp cổ phần, vốn góp liên doanh…

24.3 Doanh thu khác là số tiền đã thu hoặc sẽ thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm bồi thường, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, các khoản nợ đã xóa nay thu được và các khoản thu khác.

MỤC II.         CHI PHÍ

ĐIỀU 25.        NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI TIÊU
25.1 Hàng tháng, hàng quý và hàng năm Công ty phải xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp với các hoạt động kinh doanh của mình. Kế hoạch này phải nêu rõ khoản dự trù chi, thời gian chi và giải thích nội dung chi. Tùy thuộc vào mục đích chi có thể yêu cầu kèm theo dự toán, báo giá và các tài liều cần thiết khác.

25.2 Các khoản chi phí đều phải được hạch toán, kê khai đúng khoản, loại, hạng, mục, và các loại chừng từ theo quy định của pháp luật

25.3 Các khoản chi phí phải đúng dự toán, đúng chế độ và đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Người nào quyết định chi sai thì phải chịu trách nhiệm theo quyết địnhcủa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

25.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc những cá nhân được ủy quyền là người phê duyệt các khoản chi của Công ty. Cac Đơn vị thành viên, Phòng, Ban của Công ty thực hiện chi theo quyết định về các khoản chi phí đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt cho các Đơn vị thành viên và từng Phòng, ban cụ thể.

Trong trường hợp có các khoản chi phát sinh bất thường, các Đơn vị thành viên và các phòng, ban phải báo cáo lên Ban Giám đốc Công ty để xử lý. Ban Giám đốc có trách nhiệm thông báo lại cho Chỉ tịch Hội đồng quản trị biết về khoản chi đó.

25.5 Về thanh, quyết toán: các khoản chi có giá trị trên 100.000 đồng phải có chứng từ hợp lệ (theo quy định của Bộ Tài chính) mới được thanh toán. Các khoản chi có đủ chữ ký của những người có thẩm quyền thì mới được thanh toán, hoặc tạm ứng. Phòng kế toán của Công ty sẽ đưa ra quy định cụ thể về thủ tục tạm ứng, hoàn ứng tiền và các quy định về chứng từ, về điều kiện thủ tục thanh quyết toán.

25.6 Tất cả các khoản chi phí phát sinh có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên đều được lập dự trù và phải có sự xác nhận của người có trách nhiệm thì mới được quyết toán. Khi quyết toán, những người có trách nhiệm phải khấu trừ các khoản đã tạm ứng.

25.7 Nếu các khoản chi đã được thanh toán mà Công ty phát hiện với đầy đủ chứng cứ là không hợp lệ thì người thanh toán phải nộp 200% số tiền chênh lệch do thanh toán không trung thực đó và phải chịu các hình thức kỷ luật khác theo các quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 26.        CHI PHÍ
Bộ phận kế toán có trách nhiệm hạch toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong năm tài chính. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính được phân chia theo các yếu tố chi phí sau:

26.1 Chi phí nguyên liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, nhiên liệu dùng trong kinh doanh trong kỳ báo cáo, trừ: nguyên liệu, vật liệu…bán hoặc xuất cho xây dựng cơ bản. 

26.2 Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ chi phí trả cho người lao động (thường xuyên hay tạm thời) về tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất lương trong kỳ báo cáo, trước khi trừ các khoản giảm trừ. Chi phí này đã bao gồm cả chi phí về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Công ty phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

26.3 Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm các chi phí về nhận cung cấp dịch vụ từ các đơn vị khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: điện, nước, điện thoại, tư vấn, quảng cáo, bảo hiểm tài sản, đại lý môi giới, quản lý, ủy thác xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác.

26.4 Các khoản chi cho việc tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ gồm các chi phí bán hàng, tiếp thị, khuyến mại, bảo hành. Các khoản chi phí này không được vượt quá 2% doanh thu nghiệp vụ kinh tế liên quan. Trường hợp đặc biệt do Ban Giám đốc Công ty phê duyệt.

26.5 Chi phí cho các hoạt động đầu tư là các chi phí dành cho việc nghiên cứu, khảo sát, tiếp cận thị trường để Công ty có thể mở rộng nghành nghề sản xuất, dịch vụ và tìm đối tác liên doanh, liên kết.

26.6 Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các chi phí sản cuất, kinh doanh khác chưa được phản ánh trong các chỉ tiêu nêu trên, đã chi bằng tiền trong kỳ báo cáo, như: các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp cho Nhà nước, chi trả lãi tiền vay, chi tiếp khách, hội họp, chi hoa hồng, môi giới…Mức chi cho việc chi hoa hồng, môi giới được thực hiện theo đúng nguyên tắc có lợi nhất.

26.7 Các khoản chi phí cho viêc mua bán trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, chi phí cho thuê tài sản, chi phí cho hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần…

26.8 Và các khoản chi phí khác theo quyết định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 27.  CÁC KHOẢN KHÔNG ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

27.1 Các khoản chi thuộc nội dung chi của quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và các quỹ khác có trong Công ty.

27.2 Các khoản chi vì lý do nhân đạo.

27.3 Chi đầu từ xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định và các khoản chi đầu tư khác.

ĐIỀU 28.        QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA HÀNG HÓA, TÀI SẢN
28.1 Bộ phận kế toán hoặc người có trách nhiệm mua phải lập yêu cầu mua trong đó nêu cụ thể tên hàng, số lượng, chất lượng, nơi và năm sản xuất, hạn dùng và dự kiến về tổng giá trị tiền để trình Ban Giám đốc xem xét quyệt mua. Đề xuất căn cứ vào một hoặc nhiều tiêu chí nêu dưới đây: Các định mức (ví dụ định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu) do Công ty xây dựng và được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt;

(a) Nhu cầu thực tế theo phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được phê duyệt;

(b) Thực tế thị trường tại thời điểm mua và Đơn chào hàng, báo giá của ít nhất là ba (03) nhà cung cấp;

(c)  Theo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

28.2 Người trực tiếp mua hàng có trách nhiệm: Kiểm tra về số lượng, chất lượng và các điều kiện khác (nếu có) như đã nêu trong đơn đặt hàng, đơn chào hàng hoặc Hợp đồng mua bán; Nhận đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, bảng hướng dẫn kỹ thuật kèm theo (nếu có); Làm thủ tục bàn giao hàng cho thủ kho hoặc bộ phận có chức năng nhận hàng của Công ty. Đối với những tài sản, hàng hóa có giá trị trên 500.000 đồng phải lập biên bản bàn giao kèm theo chứng từ có liên quan.

28.3 Người trực tiếp mua hàng làm thủ tục tạm ứng và thanh quyết toán theo quy định tại Quy chế này. Thủ tục quyết toán khoản chi mua hàng chỉ được tiến hành khi có đủ chứng từ hợp lệ về giao nhận hàng.

ĐIỀU 29.        CHI PHÍ TIẾP KHÁCH, HỘI HỌP

29.1 Các khoản chi phí tiếp khách, hội họp phải gắn liền với hiệu quả, kết quả kinh doanh theo nguyên tắc tiếp khách lịch sự, tiết kiệm và có đủ các chứng từ hợp lý, hợp lệ.

29.2 Tiếp khách tại văn phòng Công ty sẽ theo các quy định thường ngày của Công ty. Đãi khách phải được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty nhưng không được vượt quá            đ/người/lượt đối với khách trong nước và              đ/người/lượt đối với khách nước ngoài. Trường hợp đặc biệt phải có giải trình trước bằng văn bản để Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

29.3 Trường hợp chiêu đãi khách phải có sự đồng ý của Ban Giám đốc. Khi thanh toán chi phí tiếp khách, người đề nghị thanh toán phải có tờ trình ghi rõ đối tượng khách, số tiền và nội dung chi kèm theo chứng từ như đã quy định.

29.4 Các buổi họp Hội nghị sơ kết, tổng kết, các lễ mít tinh kỷ niệm hoặc các hội nghị chuyên nghành do Công ty tổ chức phải được phòng hành chính lập phương án tổ chức và dự trù chi phí để trình Ban Giám đốc phê duyệt. Mọi chi phí hội họp phải được thanh quyết toán theo đúng quy định trong Quy chế này và phù hợp với các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 30.        CÔNG TÁC PHÍ
30.1 Công tác phí bao gồm chi phí phương tiện đi lại, chi phí lưu trú và phụ cấp công tác được tạm ứng hoặc hoàn trả cho người lao động đi công tác theo sự phân công của Công ty. Trường hợp khi đi công tác mà kết hợp nghỉ việc riêng hoặc bị ốm, kết hợp chữa bênh v.v…thì người lao động đi công tác không được thanh toán phụ cấp công tác phí, phí lưu trú cho những ngày không làm nhiệm vụ được giao của Công ty.

30.2 Người lao động đi công tác phải báo cáo mục đích, nội dung cụ thể và chương trình công tác, nêu đề nghị tạm ứng tiền hoặc các yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết. Sau khi được Ban Giám đốc xét duyệt thì người lao động đi công tác được phòng kế toán tạm ứng tiền. Khi kết thúc công tác, người lao động đi công tác phải làm thủ tục thanh toán công tác phí hoặc hoàn ứng (nếu có) theo đúng quy định về thanh toán.

ĐIỀU 31.        CHI PHÍ SỬ DỤNG XE 
31.1 Chi phí sử dụng xe bao gồm các khoản sau đây:

· Chi phí tiền xăng được tính dựa vào mức khoán cụ thể đối với từng loại xe theo đặc tính kỹ thuật, số Km vận hành hợp lý được ghi chi tiết theo lịch trình hoạt động của xe và phải có hóa đơn thanh toán hợp lệ.

· Chi phí tiền vé cầu, phà, lệ phí giao thông của từng chuyến đi đã được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt;

· Chi phí tiền gửi xe (nếu có);

· Chi phí rửa xe, bảo dưỡng định kỳ…theo đặc tính kỹ thuật của xe;

· Chi phí trùng tu, đại tu phải được Tổng Giám đốc phê duyệt.

31.2 Các chi phí nêu trên được thanh toán định kỳ hàng tháng khi có đủ các chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật và các quy định về chế độ thanh toán của Công ty.

ĐIỀU 32.        CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
32.1 Đối với điện thoại cố định:

Phương thức thanh toán cước phí điện thoại: Công ty sẽ trực tiếp thanh toán toàn bộ cước phí điện thoại đối với những máy do Công ty trực tiếp quản lý. Cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty không được phép sử dụng điện thoại cố định để giải quyết việc riêng của mình, trong trường hợp có bằng chứng chứng minh việc sử dụng thiết bị của Công ty vào việc của cá nhân thì cá nhân đó sẽ bị trừ lương đối với phần chi phí đó ngoài ra còn bị xử lý vi phạm theo mức độ và số lần vi phạm.

ĐIỀU 33.        CHI TẠM ỨNG
33.1 Mọi khoản tạm ứng phải được quyết toán chậm nhất trong vòng 36 giờ kể từ khi hoàn thành công việc liên quan khoản tạm ứng và kèm theo đầy đủ những chứng từ, hóa đơn hợp lệ. Nghiêm cấm việc chi tạm ứng phục vụ cho nhu cầu cá nhân, chi không vì phục vụ yêu cầu công tác và chi không làm đúng thủ tục tạm ứng.
33.2 Thủ tục tạm ứng:

(a) Người xin tạm ứng phải làm giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu ghi rõ lý do, số tiền, thời gian thanh toán để người phụ trách thực tiếp xem xét và ký nháy, sau đó trình Tổng Giám đốc xem xét, ký duyệt và chuyển chứng từ xin ứng để nhận tạm ứng tại phòng Kế toán.

(b) Người nhận tạm ứng phải thanh quyết toán các khoản tạm ứng chậm nhất trong vòng 36 giờ ngay sau khi công viêc hoàn thành với đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ và phải hoàn lại khoản tiền tạm ứng thừa (nếu có)cho Công ty. Trong trường hợp phải kéo dài thời hạn thanh quyết toán dài hơn so với thời hạn dự kiến, người nhận tạm ứng phải trình bày lý do và phải được người phê duyệt tạm ứng đồng ý. Nếu quá thời hạn  được phép nêu trên mà vẫn chưa thanh quyết toán thì người nhận tạm ứng sẽ bị khấu trừ vào các khoản phụ cấp, thưởng (nếu có) cho tới khi thanh toán hết khoản tiền tạm ứng đó. Cán bộ công nhân viên không được tạm ứng tiếp nếu chưa hoàn thành thủ tục hoàn tạm ứng lần trước đó với bất cứ lý do gì.

ĐIỀU 34. QUẢN LÝ TIỀN MẶT
34.1 Mọi khoản thu bằng tiền mặt đều phải nộp cho thủ quỹ trong ngày, trừ trường hợp dịch vụ kinh doanh thu tiền vào buổi tối thì có thể nộp tiền mặt vào sáng hôm sau nhưng phải đảm bảo tiền mặt được cất giữu tại két an toàn của Công ty.

34.2 Thủ quỹ phải ghi chép, cẩn thận sổ quỹ và thực hiện tự kiểm kê quỹ hàng ngày. Trước khi hết giờ làm việc, thủ quỹ có trách nhiệm phải niêm phong quỹ, két trước sự chứng kiến của bảo vệ. Định kỳ, cuối tháng thủ quỹ phải có biên bản kiểm kê quỹ có chữ ký xác nhận của Kế toán trưởng.

34.3 Kế toán trưởng có quyền kiểm tra quỹ đột xuất theo lệnh của Tổng Giám đốc.

34.4 Nghiêm cấm thủ quỹ tự ý xuất tiền quỹ khi chứng từ không có đủ chữ ký của những người có thẩm quyền.

MỤC III.        LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
ĐIỀU 35.        LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY

Lợi nhuận của Công ty là lợi nhuận thu được từ chính các hoạt động kinh doanh, tài chính và các hoạt động khác của Công ty. Lợi nhuận ròng của Công ty là lợi nhuận của Công ty sau khi đã trừ thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 36.       LẬP QUỸ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

ĐIỀU 37.       PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC

ĐIỀU 38.       TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

38.1 Khi có bất kỳ sự thiệt hại nào về tiền, tài sản của Công ty ở bất cứ bộ phận, phòng ban thì tại nơi đó phải tiến hành họp để tìm nguyên nhân, đánh giá mức thiệt hại thực tế, mức độ trách nhiệm của từng cá nhân và mức bồi thường vật chất (nếu có), đề ra biện pháp và tiến độ thực hiện khắc phục những thiệt hại đó. Biên bản cuộc họp này phải trình Ban Giám đốc Công ty xem xét và quyết định.

38.2 Trừ trường hợp bất khả kháng, bất cứ cá nhân, tập thể lao động nào trong Công ty có hành vi gây thiệt hại tiền, tài sản của Công ty đều phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tùy theo mức độ lỗi của hành vi và mức độ khắc phục thiệt hại đó.

38.3 Trong phạm vị thẩm quyền của mình Ban Giám đốc tiến hành xem xét và quyết định mức bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại thực tế, phương thức bồi thường trên cơ sở thấu tình, đạt lý, phù hợp với các quy định trong các Quy chế, Nội quy của Công ty và của pháp luật.

 a)     Nguyên tắc về phương thức bồi thường thiệt hại được thực hiện theo Nội quy lao động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 39.        TÀI KHOẢN CÔNG TY
39.1 Công ty sẽ mở tài khoản tại một hay nhiều ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

39.2 Theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nếu cần thiết.

39.3 Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các Nhân hàng mà Công ty mở tài khoản (bổ sung tham khảo Quy chế dự thảo cũ)

39.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tài khoản của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về các giao dịch có liên quan đến tài khoản của Công ty. Mọi giao dịch sẽ không được thực hiện nếu không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 40.        QUẢN LÝ THU CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, QUẢN LÝ VÀ SỬ                                                                     DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

40.1 Các Đơn vị thành viên tùy theo nhiệm vụ, chức năng của mình, được cung cấp vốn và tài sản theo quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty. Các đơn vị thành viên Công ty gây thiệt hại về vốn và tài sản thì người đứng đầu Đơn vị thành viên và các đối tượng có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 30 của Quy chế này. 

40.2 Các Đơn vị thành viên của Công ty thực hiện theo chế độ tài chính của Công ty và quyết định của Ban Giám đốc Công ty về các khoản thu, chi. Nếu có sự phát sinh thì người đứng đầu Đơn vị thành viên phải báo cáo với Ban Giám đốc Công ty để Ban Giám đốc Công ty quyết định.

